
 

 

BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ 

KHÁM, CHỮA BỆNH 

Số:           /KCB-NV 
V/v đánh giá thực trạng chính 

sách và thực hiện dịch vụ cận lâm 

sàng trong chẩn đoán và điều trị  

tại tuyến y tế cơ sở (lần 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 

  

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Ngày 25/2/2022, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã ban hành công văn 

178/KCB-NV gửi các đơn vị về đánh giá thực trạng chính sách và thực hiện dịch 

vụ cận lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị tại tuyến y tế cơ sở (có công văn 

178/KCB-NV kèm theo). 

Đến nay, còn nhiều đơn vị Trung tâm Y tế/Bệnh viện đa khoa tuyến huyện 

và các trạm y tế chưa tham gia tham gia khảo sát trực tuyến (Thông tin các đơn 

vị hoàn thành khảo sát của các tỉnh, thành phố kèm theo). Cục QLCKB đề nghị 

các Sở Y tế đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thành khảo sát theo công văn 

178/KCB-NV trước ngày 15/04/2022 để Cục QLKCB tổng hợp, hoàn thiện báo 

cáo đánh giá thực trạng chính sách và thực hiện dịch vụ cận lâm sàng trong chẩn 

đoán và điều trị tại tuyến y tế cơ sở . 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c); 

- Lưu: VT, NV. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lương Ngọc Khuê 

 

 

 

 

Ghi chú: Khi cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: CN. Đỗ Thị 

Thư – SĐT: 0984723924, email: dothu156@gmail.com hoặc ThS. Trương Lê Vân Ngọc – 

SĐT: 0912612787, email: ngoctlv.kcb@moh.gov.vn hoặc ngoctruongmoh@gmail.com 
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Hòa Vang Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang - TYT Hòa Phước

- TYT Hòa Nhơn

- TYT Hòa Bắc

- TYT Hòa Tiến

- TYT Hòa Châu

- TYT Hòa Phú

- TYT Hòa Khương

- TYT Hòa Phong

- TYT Hòa Ninh

- TYT Hòa Liên

Quận Cẩm Lệ - TYT Hòa Thọ Tây

- TYT Khuê Trung

- TYT Hòa Phát

Quận Liên Chiểu - TYT Hòa Minh

- TYT Hòa Hiệp Bắc

- TYT Hòa Khánh Nam

Quận Ngũ Hành Sơn - TYT Hòa Hải

- TYT Mỹ An

- TYT Khuê Mỹ

- TYT Hòa Quý

Quận Sơn Trà - TYT An Hải Đông

- TYT Nại Hiên Đông

- TYT An Hải Tây

- TYT Mân Thái

- TYT An Hải Bắc

- TYT Thọ Quang

- TYT Phước Mỹ

Huyện Đan Phượng Bệnh viện đa khoa Đan Phượng

Huyện Mê Linh Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh

Huyện Quốc Oai Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai

Huyện Thanh Oai Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai

Quận Hoàng Mai Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai

Quận Long Biên Bệnh viện đa khoa Quận Long Biên

Huyện Thạch Thất - TYT Thạch Xá

- TYT Yên Bình

- TYT Yên Trung

Huyện Thường Tín - TYT Hiền Giang

- TYT Văn Phú

Quận Hoàng Mai - TYT Yên Sở

- TYT Đại Kim

- TYT Vĩnh Hưng

- TYT Lĩnh Nam

- TYT Tân Mai

- TYT Hoàng Liệt

- TYT Thịnh Liệt 

Quận Long Biên - TYT Việt Hưng

- TYT Phúc Lợi

- TYT Gia Thụy

Huyện An Dương Trung tâm y tế huyện An Dương

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRUNG TÂM Y TẾ/BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN QUẬN/HUYỆN VÀ TRẠM Y TẾ ĐÃ 

THỰC HIỆN KHẢO SÁT TÍNH ĐẾN NGÀY 05/04/2022

1 Thành phố Đà Nẵng

2 Thành phố Hà Nội

3 Thành phố Hải Phòng
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện An Lão Bệnh viện đa khoa Huyện An Lão - TYT Quang Hưng

- TYT An Tiến

- TYT Mỹ Đức

- TYT An Thắng

- TYT An Thái

Huyện Cát Hải - Trung tâm y tế huyện Cát Hải

- Bệnh viện đa khoa Đôn Lương

- TYT Văn Phong

- TYT Hiền Hào

- TYT Việt Hải

- TYT Xuân Đám

- TYT Hoàng Châu

- TYT Trân Châu

Huyện Thuỷ Nguyên Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên

Huyện Vĩnh Bảo Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo

Quận Hải An Trung tâm Y tế Hải An

Quận Ngô Quyền Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền

Huyện Bình Chánh Bệnh viện đa khoa Năm Căn

Huyện Cần Giờ Trung tâm Y tế Huyện Cần Giờ

Huyện Củ Chi Bệnh viện Huyện Củ Chi

Huyện Nhà Bè Trung Tâm Y Tế Huyện Nhà Bè

Quận 11 Bệnh viện Quận 11

Quận 12 Bệnh viện Quận 12

Quận 4 Bệnh viện Quận 4

Quận 6 Trung tâm Y Tế Quận 06 - TYT Phường 1

- TYT Phường 4

- TYT Phường 6

- TYT Phường 7

- TYT Phường 9  

- TYT Phường 10

- TYT Phường 13

Quận Bình Thạnh Bệnh viện quận Bình Thạnh

Quận Phú Nhuận Bệnh viện Quận Phú Nhuận

Quận Tân Bình Trung tâm Y tế quận Tân Bình - TYT Phường 8

- TYT Phường 13

Quận Tân Phú Bệnh viện quận Tân Phú

Huyện An Phú Trung tâm Y tế huyện An Phú

Huyện Phú Tân Trung tâm y tế huyện phú tân - TYT Phú Hưng

- TYT Hiệp Xương

- TYT Hòa Lạc

Huyện Thoại Sơn Trung tâm Y tế Thoại Sơn - TYT Mỹ Phú Đông

Thành phố Châu Đốc - TYT Phường Vĩnh Ngươn

Thành phố Long Xuyên - TYT Tân Phú

Huyện Long Điền Trung tâm Y tế Huyện Long Điền

Huyện Xuyên Mộc Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc - TYT Bừng Riêng

- TYT Hòa Hội

- TYT Tân Lâm

- TYT Xuyên Mộc

- TYT Hòa Hưng

Thành phố Bà Rịa Trung tâm y tế thành phố Bà Rịa

Huyện Sơn Động Trung tâm Y tế huyện Sơn Động - TYT Cẩm Đàn

- TYT Lệ Viễn

- TYT Hữu Sản

Huyện Việt Yên Trung tâm Y tế huyện Việt Yên

Huyện Yên Dũng trung tâm y tế huyện Yên Dũng

7 Tỉnh Bắc Giang

3 Thành phố Hải Phòng

4 Thành phố Hồ Chí Minh

5 Tỉnh An Giang

6 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Tân Yên - TYT Đại Hóa

- TYT Phúc Hòa

- TYT Ngọc Châu

- TYT Song Vân

- TYT Thị trấn Cao Thượng

Huyện Bạch Thông Trung taâm Y tế huyện Bạch Thông - TYT Vi Hương

Huyện Chợ Mới Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

Huyện Ngân Sơn Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn

Huyện Pác Nặm Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm - TYT Cổ Linh

- TYT Giáo Hiệu

- TYT An Thắng

- TYT Bằng Thành

Thành Phố Bắc Kạn Trung tâm Y tế Thành phố Bắc Kạn

Huyện Đông Hải Trung tâm Y tế Đông Hải - TYT Định Thành A

- TYT Long Điền Đông A

- TYT Định Thành

- TYT Long Điền Tây

- TYT An Phúc

- TYT An Trạch A

- TYT Điền Hải

- TYT Long Điền

- TYT Thị trấn Gành Hào

- TYT An Trạch

- TYT Long Điền Đông

Huyện Hoà Bình Trung tâm Y tế huyện Hoà Bình - TYT Vĩnh Bình

- TYT Vĩnh Hậu A

- TYT Vĩnh Thịnh

- TYT Vĩnh Mỹ B

- TYT Thị trấn Hòa Bình

- TYT Vĩnh Mỹ A

- TYT Minh Diêu

- TYT Vĩnh Hậu

Huyện Hồng Dân Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân - TYT Vĩnh Lộc A

- TYT Vĩnh Lộc

- TYT Thị trấn Ngan Dừa

- TYT Ninh Hòa

- TYT Ninh Quới

- TYT Ninh Thạnh Lợi

- TYT Ninh Quới A

- TYT Ninh Thạnh Lợi A

- TYT Lộc Ninh

Huyện Vĩnh Lợi Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi

Thị xã Giá Rai Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai - TYT Phong Thanh A

- TYT Phong Thạnh Đông

- TYT Láng Tròn

- TYT Phong Tân

- TYT Tân Thạnh

- TYT Phong Thạnh Tây

- TYT Tân Phong

- TYT Hộ Phòng
Huyện Lương Tài Trung tâm y tế huyện Lương Tài

Huyện Quế Võ Trung tâm Y tế huyện Quế Võ

10 Tỉnh Bắc Ninh

7 Tỉnh Bắc Giang

8 Tỉnh Bắc Kạn

9 Tỉnh Bạc Liêu
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Thuận Thành Trung tâm y tế huyện Thuận Thành - TYT An Bình

- TYT Nguyệt Đức

- TYT Nghĩa Đạo

- TYT Ngũ Thái

- TYT Hoài Thượng

- TYT Đại Đồng Thành

- TYT Thuận Thành

Huyện Tiên Du Trung tâm Y tế huyện Tiên Du

Huyện Yên Phong Trung tâm Y tế huyện Yên Phong

Huyện Ba Tri Trung tâm Y tế huyện Ba Tri

Huyện Chợ Lách Trung tâm Y tế Chợ Lách

Huyện Thạnh Phú Trung tâm y tế huyện Thạnh Phú - TYT Đại Điền

- TYT An Thạnh

- TYT Thạnh Phong

- TYT Mỹ An

Thành phố Bến Tre Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre - TYT Phường 5

- TYT Phường 7

Huyện Giồng Trôm - TYT Tân Lợi Thạnh

- TYT Thạnh Phú Đông

- TYT Phong Nẫm

- TYT Hưng Phong

- TYT Hưng Lễ

- TYT Bình Hòa

Huyện Hoài Ân Hoài Ân - TYT Ân Sơn

Huyện Tây Sơn Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn - TYT Bình Thuận

- TYT Tây Giang

- TYT Bình Nghi

- TYT Tây Phú

- TYT Tây Thuận

- TYT Vĩnh An

- TYT Tây Xuân

- TYT Bình Tân

- TYT Bình Hòa

- TYT Bình Tường

- TYT Tây An

- TYT Tây Bình

- TYT Tây Vinh

- TYT Bình Thành

- TYT Phú Phong

Huyện Tuy Phước Trung Tâm Y tế huyện Tuy Phước -  TYT Phước Nghĩa

- TYT Phước Hiệp

- TYT Phước Thành

- TYT Phước Thắng

- TYT Phước Thuận

- TYT Thị trấn Tuy Phước

- TYT Phước Hòa

- TYT Phước Lộc

- TYT Phước Sơn

- TYT Phước An

- TYT Phước Hưng

- TYT Phước Quang

- TYT Diêu Trì

10 Tỉnh Bắc Ninh

11 Tỉnh Bến Tre

12 Tỉnh Bình Định
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Vân Canh Trung tâm Y tế Vân Canh - TYT Canh Thuận

- TYT Canh Hiệp

- TYT Canh Hòa

- TYT Canh Liên

- TYT Thị trấn Vân Canh

- TYT Canh Vinh

- TYT Canh Hiển
Huyện Vĩnh Thạnh Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh - TYT Vĩnh Quang

- TYT Vĩnh Kim

- TYT Vĩnh Hiệp

- TYT Vĩnh Thịnh

- TYT Vĩnh Hảo

- TYT Vĩnh Hòa

- TYT Thị trấn Vĩnh Thạnh
Thành phố Quy Nhơn Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn - TYT Phường Đống Đa

- TYT Phường Hải Cảng

- TYT Lê Hồng Phong

- TYT Phường Nhơn Phú

- TYT Bùi Thị Xuân

- TYT Phước Mỹ

- TYT Nhơn Châu

- TYT Thị Nại

- TYT phường Nhơn Bình

- TYT Quang Trung

- TYT Trần Phú

- TYT phường Lê Lợi

- TYT Trần Quang Diệu
Thị xã An Nhơn Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn - TYT Phường Bình Định

Thị xã Hoài Nhơn - TYT Hoài Thanh

- TYT Hoài Thanh Tây

- TYT Tam Quan Bắc

- TYT Hoài Châu

- TYT Hoài Xuân
Huyện Bù Gia Mập Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập - TYT Phú Văn

- TYT Đăk Ở

- TYT Bù Gia Mập

- TYT Phước Minh

- TYT Đa Kia

- TYT Đức Hạnh
Huyện Chơn Thành Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành - TYT Thành Tâm

- TYT Quang Minh

- TYT Nha Bích

- TYT Minh Long
Huyện Phú Riềng Bệnh Viện Đa Khoa Cao Su Phú Riềng

Thị xã Phước Long Trung Tâm Y tế thị xã Phước Long

Huyện Đức Linh Trung tâm Y tế huyện Đức Linh - TYT Tân Hà

- TYT Trà Tân

- Phòng khám ĐKKV Mê Pu

- TYT Đa Kai

- TYT Vũ Hòa

- TYT Thị trấn Võ Xu

- TYT Thị trấn Đức Tài

- TYT Nam Chính

- TYT Sùng Nhơn

- TYT Đức Tín

- TYT Đức Hạnh

13 Tỉnh Bình Phước

14 Tỉnh Bình Thuận

12 Tỉnh Bình Định
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Hàm Thuận Bắc Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc - TYT Hàm Thắng

- TYT Đông Tiến

- Phòng khám đa khoa Khu vực 

Đông Giang

- TYT Hàm Phú

- TYT Hàm Chính

- TYT Thuận Minh

Huyện Phú Quí Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Phú Quý

Huyện Tánh Linh Trung tâm Y tế Tán Linh - TYT La Ngâu

- TYT Đức Thuận

- TYT Huy Khiêm

- TYT Đức Phú

- Phòng khám đa khoa Bắc Ruộng

- TYT Gia An
Huyện Năm Căn Bệnh viện đa khoa Năm Căn - TYT Tam Giang Đông

Huyện Trần Văn Thời Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời

Huyện Bảo Lâm Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

Huyện Hạ Lang Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

Huyện Hà Quảng - Trung tâm y tế huyện Hà Quảng

- Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng

- TYT Ngọc Động

- TYT Lương Can

- TYT Cần Yên

- TYT Hồng Sỹ

- TYT Lương Thông

- TYT Yên Sơn

Huyện Thạch An Trung tâm y tế huyện Thạch An

Thành phố Cao Bằng Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng - TYT phường Hợp Giang

Huyện Buôn Đôn Buôn Đôn

Huyện Ea H'leo TTYT huyện Ea H'leo - TYT eahiao

- TYT Easol

- TYT Ea WY

- TYT EaKhal

- TYT Cư A Mung

- TYT Dlie Yang

- TYT EaTir

Huyện Krông A Na - TYT Draysap

- TYT Bình Hòa

- TYT Băng A Drenh

- TYT Quảng Điền

- TYT Ea Bông

Huyện Krông Pắc Trung tâm Y tế Huyện Kroong Pắc

Thị Xã Buôn Hồ Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

Huyện Lắk - TYT Bông Krang

Thành phố Buôn Ma Thuột - TYT Tân Tiến

18 Tỉnh Đăk Nông Huyện Cư Jút - TYT Eatling

- TYT Ea Pô

- TYT Nam Dong

- TYT Trúc Sơn

- TYT Đăk Wil

- TYT Cưknia
Huyện Điện Biên Đông Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông - TYT Keo Lôm

Huyện Mường Ảng Trung Tâm Y tế huyện Mường Ảng - TYT Mường Đăng

- TYT Búng Lao

Huyện Mường Chà Trung tâm y tế huyện Mường Chà

Huyện Mường Nhé Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé - TYT Sen Thượng

16 Tỉnh Cao Bằng

17 Tỉnh Đắk Lắk

19 Tỉnh Điện Biên

14 Tỉnh Bình Thuận

15 Tỉnh Cà Mau
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Nậm Pồ Trung tâm Y tế huyện Nậm Pô - TYT Nậm Khăn

- TYT Nậm Chua

- TYT Nậm Nhừ

- TYT Nà Bủng

- TYT Na Cô Sa

- TYT Pa tần

- TYT Vàng Đán
Huyện Tủa Chùa Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa - TYT Huổi Só

Thị Xã Mường Lay Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay

Huyện Cẩm Mỹ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ - TYT Sông Nhạn

- TYT Xuân Đường

Huyện Định Quán Trung tâm Y tế huyện Định Quán - TYT Suối Nho

- TYT Túc Trưng

- TYT Ngọc Định

- TYT Phú Cường

- TYT Phú Hòa

Huyện Vĩnh Cửu Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu - TYT Bình Hòa

- TYT Thiện Tân

- TYT Tân An

- TYT Tân Bình 

- TYT Bình Lợi

- TYT Hiếu Liêm

- TYT Mã Đà

Huyện Xuân Lộc Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc

Huyện Long Thành - TYT Tân Hiệp

- TYT Thị trấn Long Thành

Thành phố Long Khánh Bệnh viện đa khoa Khu vực Long Khánh

Huyện Trảng Bom - TYT Bàu Hàm

- TYT Đồi 61

- TYT Sông Trầu

- TYT Sông Thao

- TYT Tây Hòa

- TYT Hố Nai 3

- TYT Bắc Sơn

- TYT Cây Gáo

21 Tỉnh Gia Lai Huyện Phú Thiện TTYT huyện Phú Thiện - TYT Ia Piar

Huyện Bắc Quang Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang - TYT Thị trấn Việt Quang

- TYT Thị trấn Vĩnh Tuy

- TYT Tân Lập

- TYT Tân Thành

- TYT Đồng Tiến

- TYT Đồng Tâm

- TYT Tân Quang 

- TYT Thượng Bình

- TYT Hữu Sản

- TYT Kim Ngọc 

- TYT Bằng Hành

- TYT Việt Vinh

- TYT Quang Minh

- TYT Vô Điếm

- TYT Việt Hồng

- TYT Hùng An

- TYT Đức Xuân

- TYT Tiên Kiều

- TYT Vĩnh Hảo

- TYT Vĩnh Phúc

- TYT Đông Thành

20 Tỉnh Đồng Nai

22 Tỉnh Hà Giang

19 Tỉnh Điện Biên
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Hoàng Su Phì Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì - TYT Bản Phùng

Huyện Vị Xuyên Bệnh Viện Đa Khoa Vị Xuyên

Huyện Xín Mần Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

Huyện Yên Minh Bệnh viện ĐKKV Yên Minh - TYT Sủng Thài

Huyện Cẩm Xuyên Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên - TYT Cẩm Thạch

- TYT Cẩm Quang

- TYT Cẩm Dương

Huyện Nghi Xuân Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân

Huyện Vũ Quang Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang - TYT Hương Minh

- TYT Đức Bồng

- TYT Đức Liên

- TYT Quang Thọ 

- TYT Đức Hương

- TYT Ân Phú

- TYT Đức Lĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh

Thị xã Kỳ Anh Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh

Huyện Đức Thọ - TYT Tùng Châu

- TYT An Dũng

- TYT Tùng Ảnh

Huyện Hương Khê - TYT Hương Bình

- TYT Hòa Hải

- TYT Phú Gia

- TYT Hương Thủy

- TYT Phúc Trạch

- TYT Hương Vĩnh

- TYT Hương Giang

Huyện Hương Sơn - TYT Tây Sơn

- TYT Sơn Lĩnh

- TYT Sơn Trung

- TYT Sơn Hồng

Huyện Lộc Hà - TYT Thạch Mỹ

- TYT Thạch Châu

- TYT Mai Phụ

- TYT Thạch Kim

- TYT Phù Lưu

- TYT Hồng Lộc

- TYT Thịnh Lộc

- TYT Thị trấn Lộc Hà

Huyện Bình Giang Trung tâm Y tế Bình Giang

Huyện Gia Lộc Trung tâm y tế huyện Gia Lộc

Huyện Thanh Miện Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện

24 Tỉnh Hải Dương

22 Tỉnh Hà Giang

23 Tỉnh Hà Tĩnh
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Thị xã Kinh Môn Trung tâm Y tế Thị xã Kinh Môn - TYT An Lưu

- TYT Hiến Thành

- TYT Hoành Sơn

- TYT Tân Dân

- TYT Hiệp Sơn

- TYT Duy Tân

- TYT Thượng Quân

- TYT Hiệp An

- TYT Minh Tân

- TYT An Phụ

- TYT Lê Ninh

- TYT Hiệp Hòa

- TYT Long Xuyên

- TYT Thăng Long

- TYT Lạc Long

- TYT Phạm Thái

- TYT Minh Hòa

- TYT Phú Thứ

- TYT TYT Thất Hùng

- TYT An Sinh

- TYT Bạch Đằng

- TYT Thái Thịnh
25 Tỉnh Hậu Giang Huyện Phụng Hiệp Trung tâm y tế Phụng Hiệp

Huyện Lạc Sơn Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn - TYT Xuất Hóa

Huyện Yên Thủy Trung tâm y tế huyện Yên Thủy

Huyện Cam Lâm Trung tâm y tế huyện Can Lâm - TYT Cam Hải Tây

- TYT Cam Phước Tây

Huyện Diên Khánh Trung tâm Y tế Diên Khánh - TYT Suối Tiên

- TYT Diên Thạnh

- TYT Diên Xuân

- TYT Suối Hiệp

- TYT Diên Phước

- TYT Bình Lộc

- TYT Diên Thọ

- TYT Diên Đồng

- TYT Diên Điền

- TYT Diên Khánh

- TYT Diên Sơn

- TYT Diên Phú

- TYT Diên Lạc

- TYT Diên Lâm

- TYT Diên Tân

- TYT Diên Toàn

- TYT Diên An

Huyện Khánh Vĩnh Trung tâm Y tế Huyện Khánh Vĩnh - TYT Cầu Bà

- TYT Khánh Nam

- TYT Khánh Thành

- TYT Khánh Trung

- TYT Khánh Phú

- TYT Sơn Thái

- TYT Liên Sang

- TYT Khánh Trung

- TYT Khánh Thượng

- TYT Khánh Hiệp

- TYT Khánh Bình

- TYT Sông Cầu

- TYT Khánh Đông

- TYT Thị trấn Khánh Vĩnh

24 Tỉnh Hải Dương

26 Tỉnh Hoà Bình

27 Tỉnh Khánh Hòa
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Khánh Sơn - TYT Ba Cụm Nam

- TYT Ba Cum Bắc

- TYT Tô Hạp

- TYT Thành Sơn

- TYT Sơn Bình

- TYT Thành Sơn

- TYT Sơn Hiệp

Thành phố Cam Ranh - TYT Cam Phú

Huyện An Minh Trung tâm y tế huyện An Minh - TYT Vân Khánh

Huyện Giồng Riềng Trung Tâm Y Tế Huyện Giồng Riềng - TYT Thạnh Hòa

- TYT Hòa Hưng

- TYT Thạnh Bình

- TYT Bàn Tân Định

- TYT Hòa An

- TYT Thạnh Hưng

- TYT Ngọc Thuận

- TYT Ngọc Thành

- TYT Thạnh Lộc

- TYT Thạnh Phước

- TYT Long Thạnh

- TYT Ngọc Hòa

- TYT Vĩnh Thạnh

- TYT Thị trấn Giồng Riềng

- TYT NGọc Chúc

- TYT Bàn Thạch

- TYT Vĩnh Phú
Huyện Kiên Hải Kiên Hải - TYT Nam Du

- TYT An Sơn

- TYT Lại Sơn

Huyện Kiên Lương Trung tâm y tế huyện Kiên Lương - TYT Hòn Nghệ

- TYT Dương Hòa

- TYT Thị trấn Kiên Lương

- TYT Bình An

- TYT Hòa Điền

Huyện Tân Hiệp Trung Tâm Y Tế Tân Hiệp - TYT Tân An

Huyện U Minh Thượng Trung tâm Y tế U Minh Thượng

Thành phố Rạch Giá Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá - TYT Vĩnh Lợi

- TYT Vĩnh Hiệp

- TYT Vĩnh Thông

- TYT Phi Thông
Huyện Đắk Glei Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei - TYT Ddaaawk Pék

- TYT Ngọc Linh

- TYT Đăk Man

- TYT Đăk Kroong

- TYT Đăk Nhông

- Phòng khám đa khoa khu vực Đăk 

Môn

- TYT Đăk Choong

- TYT xã xốp

- TYT Mường Hoong

- TYT Thị trấn Đăk Glei

- TYT Đăk Long

- TYT Đăk Plô

Huyện Đắk Hà Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà - TYT Đăk Long

- TYT Đăk Hring

- TYT Đăk Ui

28 Tỉnh Kiên Giang

29 Tỉnh Kon Tum

27 Tỉnh Khánh Hòa
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Kon Plông Trung tâm Y tế huyện Kon Plông - TYT Măng Đen

- TYT Pờ Ê

- TYT Măng Cành

- TYT Ngok Tem

- TYT Xã Hiếu

- TYT Đăk Nên

- TYT Đăk Ring

- TYT Đăk Tăng

- TYT Măng Bút
Huyện Kon Rẫy Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy - TYT MăNG Đen

- TYT Pờ Ê

- TYT MăNG Cành

- TYT Ẫyok Tem

- TYT Xã Hiếu

- TYT Đăk Nên

'- TYT Đăk Ring

Huyện Ngọc Hồi Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi - TYT Đăk Tăng

- TYT Măng Bút

Huyện Tu Mơ Rông Huyện Tu Mơ Rông - TYT Măng Ri

- TYT Đăk Tờ Kan

- TYT Tê Xăng

- TYT Đăk Sao

- TYT Tu Mơ Rông

- TYT Văn Xuôi

- TYT Kon Đào

- TYT Tân Cảnh

- TYT Pô Kô

- TYT Ngọc Tụ

- TYT Đăk Rơ Nga

- TYT Văn Lem

- TYT Đăk Trăm

Huyện Sa Thầy - TYT Ya Ly

Huyện Tam Đường Trung tâm Y tế huyện Tam Đường - TYT Bình Lư

- TYT Bản Hon

- TYT Khun Há

- TYT Bản Giang

- TYT Thị Trấn Tam Đường

- TYT Thèn Sin

- TYT Hồ Thầu

- TYT Nà Tăm
Huyện Tân Uyên Trung tâm Y tế Huyện Tân Uyên - TYT Thân Thuộc

- TYT Hố Mít

Thành phố Lai Châu TYT San Thàng

Huyện Đạ Huoai Trung tâm Y tế Huyện Đạ Huoai

Huyện Di Linh Trung tâm Y tế huyệnDi Linh - TYT Hòa Trung

- TYT Hòa Nam

Huyện Lạc Dương Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương

Huyện Lâm Hà Trung tâm Y tế Huyện Lâm Hà

Huyện Bắc Sơn Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn - TYT Đồng Ý

- TYT Chiến Thắng

- TYT Bắc Sơn

29 Tỉnh Kon Tum

30 Tỉnh Lai Châu

31 Tỉnh Lâm Đồng

32 Tỉnh Lạng Sơn
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Hữu Lũng Trung tâm Y tế Hữu Lũng - TYT Quyết Thắng

- TYT Minh Tiến

- TYT Minh Sơn

- TYT Yên Bình

- TYT Minh Hòa

- TYT Vân Nham

- TYT Hữu Liên

- TYT Hòa Bình

- TYT Đồng Tân

- TYT Thiện Tân

- TYT Hòa Thắng

- TYT Thị trấn Hữu Lũng

- TYT Nhật Tiến

Huyện Lộc Bình Trung tâm y tế Lộc Bình

Huyện Chi Lăng - TYT Thượng Cường

- TYT Thị trấn Chi Lăng

- TYT Liên Sơn

- TYT Chi Lăng
Huyện Bảo Thắng Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng

Huyện Bát Xát Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát

Thành phố Lào Cai Trung tâm y tế thành phố lào cai - TYT Kim Tân

- TYT Cốc Lếu

- TYT Duyên Hải

- TYT Vạn Hào

- TYT Phường Bắc Cường

- TYT Bắc Lệnh

- TYT Pom Hán

- TYT Thống Nhất

- TYT Đồng Tuyển

- TYT Xuân Tăng

- TYT Bình Minh

- TYT Cam Đường

- TYT Hợp Thành

- TYT Nam Cường

- TYT Tả Phời

Thành phố Lào Cai Bệnh viện Đa khoa Thành phố Lào Cai

Huyện Mường Khương - TYT La Pan Tẩn

- TYT Bản Sen

- TYT Tung Chung Phố

- TYT Lùng Khấu Nhin

- TYT Lùng Vai

- TYT Thanh Bình

- TYT Bản Lầu

Huyện Văn Bàn - TYT Nậm Mả

Huyện Cần Giuộc Trung tâm Y tế Cần Giuộc - TYT Tân Tập

- TYT Vĩnh Đông

- TYT Phước Lâm

- TYT Phước Lý

- TYT Đông Thạnh

- TYT Long Thượng

- TYT Long An

- TYT Long Phụng

- TYT Phước Lại

34 Tỉnh Long An

32 Tỉnh Lạng Sơn

33 Tỉnh Lào Cai

sy
t_

th
an

hh
oa

_v
t_

So
 Y

 te
 T

ha
nh

 H
oa

_0
5/

04
/2

02
2 

21
:0

0:
11



TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Châu Thành Trung tâm Y tế huyện Châu Thành - TYT Bình Quới

- TYT Vĩnh Công

- TYT An Lục Long

- TYT Hiệp Thạnh

- TYT Phú Ngãi Trị

- TYT Hòa Phú

Huyện Đức Huệ Trung tâm Y tế huyện Đức Huệ - TYT Mỹ Quý Đông

- TYT Bình Hòa Hưng

- TYT Mỹ Thạnh Tây

- TYT Mỹ Thạnh Đông

- TYT Bình Hòa Nam

- TYT Mỹ Thạnh Bắc

- TYT Mỹ Quý Tây

- TYT Mỹ Bình

- TYT Bình Hòa Bắc

- TYT Thị trấn Đông Thành

Huyện Mộc Hóa Trung tâm Y tế huyện Mộc Hóa - TYT Tân Thành

Huyện Tân Hưng Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng

Huyện Tân Thạnh Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh - TYT Kiến Bình

Huyện Thạnh Hóa Trung tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa

Huyện Thủ Thừa Trung tâm Y tế Thủ Thừa - TYT Long Thạnh

- TYT Tân Long

- TYT Nhị Thành 

- TYT Mỹ Thạnh

- TYT Mỹ An

- TYT Mỹ Lạc

- TYT Bình Thạnh

Huyện Vĩnh Hưng Huyện Vĩnh Hưng

Thành phố Tân An Trung tâm Y tế thành phố Tân An - TYT An Vĩnh Ngãi

- TYT Phường 7

- TYT Phường Tân Khánh

- TYT Phường 3

- TYT Phường 5

- TYT Phường 4

- TYT Phường Khánh Hậu

Huyện Cần Đước - TYT Long Trạch

- TYT Phước Đông

Thị xã Kiến Tường - TYT Bình Tân

- TYT Thạnh Hưng

34 Tỉnh Long An

sy
t_

th
an

hh
oa

_v
t_

So
 Y

 te
 T

ha
nh

 H
oa

_0
5/

04
/2

02
2 

21
:0

0:
11



TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Hải Hậu Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu - TYT Hải Xuân

- TYT Hải Phong

- TYT Hải Châu

- TYT Hải Giang

- TYT Hải Quang

- TYT Hải Trung

- TYT Hải Lý

- TYT Hải Triều

- TYT Hải Ninh

- TYT Hải Đường

- TYT Hải Sơn

- TYT Thị trấn Yên Định

- TYT Hải Nam

- TYT Hải Tân

- TYT Hải Vân

- TYT Hải Thanh

- TYT Hải Chính

- TYT Thịnh Long

- TYT Hải Phú

- TYT Hải Hòa

- TYT Thị trấn Cồn

- TYT Hải Anh

- TYT Hải Long

- TYT Hải Phương

- TYT Hải Cường

- TYT Hải Hưng
Huyện Hải Hậu Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu

Huyện Mỹ Lộc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc

Huyện Xuân Trường - TYT thị trấn Xuân Trường

Thành phố Nam Định Trung tâm y tế thành phố Nam Định - TYT Phan Đình Phùng

- TYT Vị Xuyên

Huyện Mỹ Lộc - TYT Mỹ Tiến

- TYT Mỹ Thắng

- TYT Mỹ Hưng

- TYT Mỹ Hà

- TYT Mỹ Thuận

- TYT Mỹ Tân

- TYT Mỹ Thành

- TYT Thị trấn Mỹ Lộc

- TYT Mỹ Thịnh

- TYT Mỹ Trung

- TYT Mỹ Phúc

Huyện Vụ Bản - TYT Vĩnh Hào

- TYT Tam Thành

Huyện Giao Thủy - TYT Giao Tiến

- TYT Giao Xuân

- TYT Hoành Sơn

- TYT Bình Hòa

Huyện Anh Sơn Trung tâm y tế huyện Anh Sơn - TYT Bình Sơn

- TYT Hoa Sơn

- TYT Thành Sơn

- TYT Thọ Sơn

- TYT Hội Sơn

- TYT Đỉnh Sơn

- TYT Hùng Sơn

- TYT Thị trấn Anh Sơn

35 Tỉnh Nam Định

36 Tỉnh Nghệ An
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Kỳ Sơn Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn - TYT Na Ngoi

- TYT Đooc Mạy

- TYT Keng Đu

- TYT Mường Ải

- TYT Mường Lống

Huyện Nam Đàn Trung tâm Y tế Nam Đàn - TYT Hồng Long

- TYT Nam Thái

- TYT Xuân Hòa

- TYT Kim Liên

- TYT Nam Xuân

- TYT Nam Giang

Huyện Nghi Lộc Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc - TYT Nghi Phương

- TYT Nghi Diên

- TYT Khánh Hợp

- TYT Nghi Quang

Huyện Quỳ Hợp Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp - TYT Liên Hợp

- TYT Nam Sơn

- TYT Bắc Sơn

Huyện Quỳnh Lưu Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu - TYT Quỳnh Hồng

- TYT Sơn Hải

- TYT An Hòa

- TYT Quỳnh Thạch

- TYT Quỳnh Diễn

- TYT Quỳnh Giang

- TYT Quỳnh Châu

- TYT Quỳnh Thọ

- TYT Quỳnh Hồng

- TYT Quỳnh Hậu

- TYT Tân Sơn

- TYT Quỳnh Mỹ

Huyện Tương Dương Trung tâm Y tế huyện Tương Dương

Thành phố Vinh Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh

Thị xã Cửa Lò Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò Nghệ An

Thị xã Hoàng Mai Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai

Huyện Gia Viễn TTYT huyện Gia Viễn
Thành phố Ninh Bình Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình - TYT Ninh Tiến

Huyện Nho Quan - TYT Thượng Hòa

- TYT Đồng Phong

- TYT Thanh Lạc

- TYT Cúc Phương

- TYT Sơn Thành

- TYT Lạng Phong

Huyện Ninh Phước Trung tâm Y tế Ninh Phước

Huyện Thuận Nam Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam - TYT Nhị Hà

- TYT Phước Minh

- TYT Phước Nam 

- TYT Phước Diên

- TYT Phước Ninh

- TYT Phước Dinh

- TYT Phước Hà

Huyện Đoan Hùng Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng

36 Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Ninh Bình37

Tỉnh Ninh Thuận38

Tỉnh Phú Thọ39
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Hạ Hoà Trung tâm Y tế Huyện Hạ Hòa - TYT Gia Điền

- TYT Bằng Giã

- TYT Vĩnh Chân

- TYT Minh Hạc

- TYT Hiền Lương

- TYT Thị trấn Hạ Hòa

- TYT Vô Tranh

- TYT Lạng Sơn

- TYT Tứ Hiệp

- TYT Phương Viên

- TYT Ấm Hạ

- TYT Hà Lương

- TYT Văn Lang

- TYT Hương Xạ

- TYT Minh Côi

- TYT Yên Kỳ

- TYT Đan Thượng

- TYT Yên Luật

- TYT Xuân Áng

- TYT Hạ Hòa

Huyện Tân Sơn Tân Sơn - TYT Cao Xá

- TYT Thạch Sơn

- TYT Thu Ngạc

- TYT Thạch Kiệt

- TYT Lai Đồng

- TYT Mỹ Thuận

- TYT Tân Phú

- TYT Tam Thanh

- TYT Xuân Vui

- TYT Kim Thượng

- TYT Tân Sơn

- TYT Thu Cúc

- TYT Xuân Sơn

- TYT Vinh Tiền

- TYT Minh Đài

- TYT Đồng Sơn

- TYT Long Cốc

Huyện Thanh Sơn Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn - TYT Địch Quả

- TYT Cự Đồng

- TYT Thục Luyện

- TYT Thạch Khoán

- TYT Yên Lãng

- TYT Thượng Cửu

- TYT Lương Nha

- TYT Yên Lương

- TYT Tân Lập

- TYT Cự Thắng

- TYT Thắng Sơn

- TYT Yên Sơn

- TYT Tinh Nhuệ

- TYT Hương Cần

- TYT Văn Miếu

- TYT Đông Cửu

- TYT Võ Miếu

- TYT Sơn Hùng

- TYT Khả Cửu

- TYT Giáp Lai

- TYT Tân Minh

- TYT Tất Thắng

- TYT Thị trấn Thanh Sơn

- TYT Kiệt Sơn

Tỉnh Phú Thọ39
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Thanh Thuỷ Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy - TYT Bảo Yên

- TYT Đồng Trung

- TYT Đoan Hạ

- TYT Xuân Lộc

- TYT Thạch Đồng

- TYT Tân Phương

- TYT Hoàng Xá

- TYT Đào Xá

- TYT Sơn Thủy

- TYT Thanh Thủy

Huyện Yên Lập Trung tâm Y tế huyện Yên Lập

Thị xã Phú Thọ Bệnh Viện đa khoa thị xã phú thọ - TYT Thanh Minh

- TYT Hà Lộc

- TYT Phong Châu

- TYT Thanh Vinh

- TYT Phú Hộ

- TYT Văn Lung

- TYT Hùng Vương

Huyện Cẩm Khê - TYT Phượng Vĩ

- TYT Tùng Khê

- TYT Văn Bán

Thành phố Việt Trì - TYT Hy Cương

- TYT Vân Cơ

- TYT Tân Dân

- TYT Minh Phương

- TYT Hùng Lô

- TYT Thanh Miếu

- TYT Nông Trang

- TYT Trưng Vương

- TYT Thọ Sơn

- TYT Gia Cẩm

- TYT Minh Nông

- TYT Phượng Lâu

- TYT Tiên Cát

- TYT Thụy Vân

- TYT Chu Hóa

- TYT Bến Gót

- TYT Kim Đức

- TYT Dữu Lâu

- TYT Sông Lô

- TYT Bạch Hạc

- TYT Vân Phú

Huyện Ba Tơ Trung tâm Y tế Huyện Ba Tơ '- TYT Hy Cương

Huyện Bình Sơn Trung thâm Y tế huyện Bình Sơn - TYT Bình Chương

- TYT Bình Minh

Huyện Nghĩa Hành Trung tâm y tế huyện Nghĩa Hành

Huyện Tư Nghĩa TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TƯ NGHĨA - TYT Nghĩa Phương

- TYT Nghĩa Mỹ

- TYT Nghĩa Trung

- TYT Nghĩa Thắng

Tỉnh Phú Thọ39

Tỉnh Quảng Ngãi40
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Thành phố Quảng Ngãi TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI - TYT Tịnh Khê

- TYT Tinh Hoa

- TYT Nghĩa An

- TYT Nghĩa Phú

- TYT Ấn Đông

- TYT Tịnh Châu

- TYT Quảng Phú

- TYT Nghĩa Dũng

- TYT Nghĩa Hà

- TYT Chanh Lo

- TYT Ấn Tây

- TYT Trần Phú

- TYT Nghĩa Đông

- TYT Tịnh Kỳ

- TYT Nghĩa Lộ

- TYT Lê Hồng Phong

- TYT Tịnh An

- TYT Trần Hưng Đạo

- TYT Tịnh Long

- Phòng Khám ĐKKV Tịnh Khê

Thị xã Đức Phổ Bệnh viện ĐKKV Đặng Thùy Trâm - TYT Phổ Nhơn

- TYT Phổ Quang

- TYT Phổ Minh

- TYT Phổ Văn

Huyện Sơn Hà

Huyện Cô Tô Trung tâm Y tế huyện Cô Tô - TYT Thị trấn Cô Tô

- TYT Thanh Lân

- TYT Đồng Tiến

Huyện Đầm Hà Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà - TYT Dực Yên

Thị xã Quảng Yên TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ QUẢNG YÊN - TYT Liên Hòa

Huyện Bắc Yên bệnh viện đa khoa huyện bắc yên - TYT Háng Đồng

- TYT Hang Chú

Huyện Mai Sơn - TYT Cò Nòi

- TYT Chiềng Lương

- TYT Mường Bon

- TYT Chiềng Chăn

- TYT Hát Lót

Huyện Mộc Châu Bệnh viện đa khoa Mộc Châu - TYT Chiềng Sơn

- TYT Hua Păng

- TYT Đông Sang

- TYT Phiêng Luông

- TYT Chiềng Hắc

Huyện Mường La Bệnh viện đa khoa huyện Mường La - TYT Chiềng Công

- TYT Pi Toong

Huyện Phù Yên Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên - TYT Suối Bau

- TYT Mường Thải

- TYT Suối Tọ

- TYT Mường Bang

Huyện Yên Châu Bệnh viện đa khoa Yên Châu

Huyện Quỳnh Nhai - TYT Mường Giôn

- TYT Chiềng Bằng

- TYT Mường Giàng

- TYT Cà Nàng

- TYT Chiềng Khoang

- TYT Chiềng Khay

- TYT Nặm Ét

Huyện Sông Mã - TYT Nậm Mằn

- TYT Pú Bẩu

- TYT Yên Hưng

Huyện Thuận Châu - TYT É Tòng

Thành phố Sơn La Trung tâm y tế thành phố Sơn La - TYT Chiềng An

Tỉnh Sơn La42

Tỉnh Quảng Ngãi40

Tỉnh Quảng Ninh41
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Dương Minh Châu Trung tâm Y tế Dương Minh Châu - TYT Suối Đá

- TYT Thị trấn Dương Minh Châu

- TYT Phước Minh

- TYT Bàu Năng

- TYT Cầu Khởi

Huyện Tân Biên Trung tâm Y tế huyện Tân Biên - TYT Trà Vọng

- TYT Thạnh Tây

- TYT Tân Phong

- TYT Tân Bình

- TYT Tân Lập

- TYT Thạnh Bắc

- TYT Mỏ Công

- TYT Thạnh Tây

- TYT Thị trấn Tân Biên

- TYT Hòa Hiệp

Thị xã Hòa Thành Trung tâm y tế Thị xã Hòa Thành - TYT Trường Tây

- TYT Long Hoa

- TYT Long Thanh Bac

- TYT Hiệp Tân

- TYT Long Thành Nam

Thị xã Trảng Bàng Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng - TYT Gia Lộc

- TYT Phước Bình

- TYT An Tịnh

- TYT Hưng Thuận

- TYT Phước Chỉ

Huyện Đông Hưng Bệnh viện đa khoa Đông Hưng - TYT Đông La

- TYT Hà Giang

- TYT Nguyên Xá

- TYT Hồng Bạch

- TYT Hợp Tiến

- TYT Phú Lương

- TYT Đông Các

Huyện Hưng Hà - TYT Dân Chủ

- TYT Minh Hòa

- TYT Hòa Tiến

- TYT Hưng Nhân

- TYT Thống Nhất

- TYT Hồng Lĩnh

- TYT Liên Hiệp

- TYT Văn Cẩm

- TYT Tiến Đức

- TYT Hồng An

- TYT Canh Tân

- TYT Chí Hòa

- TYT Thái Phương

- TYT Minh Tân

- TYT Phúc Khánh

- TYT Tân Tiến

- TYT Điệp Nông

- TYT Hồng Minh

- TYT Hùng Dũng

Huyện Quỳnh Phụ bệnh viện đa khoa Phụ Dực - TYT Kim Trung

Huyện Thái Thụy Bệnh viện đa khoa Thái Thụy

Huyện Vũ Thư Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư

Thành phố Thái Bình trung tâm y tế thành phố Thái Bình - TYT Vũ Chính

- TYT Tiền Phong

- TYT Trần Lãm

- TYT Vũ Phúc

- TYT Đề Thám

- TYT Đông Tho

- TYT Đông Mỹ

- TYT Phú Xuân

Tỉnh Tây Ninh43

Tỉnh Thái Bình44

sy
t_

th
an

hh
oa

_v
t_

So
 Y

 te
 T

ha
nh

 H
oa

_0
5/

04
/2

02
2 

21
:0

0:
11



TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Phú Lương Trung tâm y tế huyện Phú Lương - TYT Hợp Thành

Thành phố Sông Công - TYT Phố Cò

Thành phố Thái Nguyên - TYT Tân Thịnh

Thị xã Phổ Yên - TYT Tân Hương

Huyện Võ Nhai Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai

Huyện Bá Thước Trung tâm Y tế huyện Bá Thước

Huyện Cẩm Thủy - TYT Cẩm Ngọc

Huyện Hà Trung BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HÀ TRUNG

Huyện Hậu Lộc Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc

Huyện Ngọc Lặc - Bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc

- Trung tâm y tế huyện Ngọc Lặc

- TYT Quang Trung

- TYT Lam Sơn

- TYT Vân Am

- TYT Thạch Lập

- TYT Mỹ Tân

- TYT Ngọc Trung

- TYT Nguyệt Ấn

- TYT Ngọc Sơn

- TYT Kiên Thọ

- TYT Minh Sơn

- TYT Phúc Thịnh

- TYT Đồng Thịnh

- TYT Thúy Sơn

Huyện Nga Sơn - TYT Nga Thắng

- TYT Nga An

- TYT Nga Phú

- TYT Nga Trung

- TYT Nga Thủy

- TYT Nga Thành

- TYT Nga Liên

- TYT Nga Yên

- TYT Nga Giáp

- TYT Nga Điền

- TYT Nga Tiến

- TYT Nga Thanh

- TYT Nga Văn

- TYT Nga Bạch

- TYT Nga Hải

- TYT Nga Thạch

- TYT Ba Đình

- TYT Nga Phượng

Huyện Lang Chánh - TYT Trí Nang

- TYT Giao Thiện

- TYT Đồng Lương

Huyện Quảng Xương Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương

Huyện Quảng Xương Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương

Huyện Thiệu Hóa Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa

Huyện Thiệu Hóa Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hoá

Huyện Thọ Xuân BỆNH VIỆN THỌ XUÂN

Huyện Thường Xuân BVĐK huyện Thường Xuân

Huyện Triệu Sơn Bệnh viện ĐK Triệu Sơn

Huyện Vĩnh Lộc TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH LỘC

Huyện Vĩnh Lộc Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc

Thành phố Thanh Hóa Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa - TYT Phường Đông Hải

- TYT Ngọc Trạo

- TYT Đông Vệ

- TYT Trường Thi

- TYT Nga Vịnh

Thị xã Bỉm Sơn Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn

Huyện Phú Lộc TRung tâm y tế huyện Phú Lộc - TYT Vinh Hiền

Huyện Quảng Điền Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền - TYT Quảng Ngạn

Huyện Cái Bè Trung tâm Y tế huyện Cái Bè

Tỉnh Thái Nguyên45

Tỉnh Thanh Hóa46

Tỉnh Thừa Thiên Huế47

Tỉnh Tiền Giang48
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Cai Lậy Trung tâm y tế huyện Cai Lậy - TYT Hiệp Đức

- TYT Tam Bình

- TYT Phú Cường

- TYT Cẩm Sơn

- TYT Ngũ Hiệp

- TYT Long Tiên

- TYT Mỹ Thành Bắc

- TYT Bình Phú

- TYT Mỹ Long

Huyện Chợ Gạo huyện Chợ Gạo - TYT Lương Hòa Lạc

- TYT Bình Ninh

- TYT Bình Phục Nhứt

- TYT Song Bình

- TYT Đăng Hưng Phước

- TYT Trung Hòa

- TYT Mỹ Tịnh An

- TYT Hòa Định

- TYT Quơn Long

Huyện Gò Công Tây Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây

Huyện Gò Công Đông - TYT Bình Ân

Huyện Tân Phú Đông Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông - TYT Phú Thạnh

Huyện Tân Phước - TYT Tân Hòa Thành

- TYT Tân Lập 1

- TYT Thạnh Mỹ

- TYT Tân Hòa Đông

Thành phố Mỹ Tho Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho - TYT Phường 7

- TYT Mỹ Phong

- TYT Phường 6

- TYT Đạo Thạnh

- TYT Phường 3

Thị xã Cai Lậy - TYT Phú Quý

- TYT Phường 3

- TYT Mỹ Hạnh Đông

- TYT Mỹ Hạnh Trung

- TYT Long Khánh

- TYT Tân Hội

- TYT Tân Bình

Thị xã Gò Công TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GÒ CÔNG - TYT Long Hòa

- TYT Long Chánh

- TYT Bình Đông

- TYT Phường 4

- TYT Phường 3

- TYT Bình Xuân

- TYT Long Hưng

Huyện Càng Long - Phương Thạnh

- TYT Đại Phúc

- TYT Bình Phú

- TYT Nhị Long

- TYT Đức Mỹ

- TYT Tân An

- TYT Đại Phước

- TYT Nhị Long Phú

- TYT An Trường A

- TYT Huyền Hội

Huyện Cầu Kè - TYT Ninh Thới

Huyện Hàm Yên Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên - TYT Phù Lưu

- TYT Minh Dân

- TYT Minh Khương

Huyện Lâm Bình Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình - TYT Bình An

- TYT Xuân Lập

Huyện Long Hồ Trung tâm Y tế huyện Long Hồ - TYT Phước Hậu

49 Tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Vĩnh Long51

Tỉnh Tiền Giang48

Tỉnh Tuyên Quang50
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TT Tỉnh/Thành phố Quận/huyện Trung tâm Y tế Quận/huyện đã thực hiện Trạm Y tế đã thực hiện

Huyện Tam Bình Trung tâm Y tế huyện Tam Bình - TYT Hòa Thạnh

- TYT Hòa Hiệp

- TYT Thị trấn Tam Bình

Huyện Trà Ôn Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn - TYT Thiện Mỹ

- TYT Nhơn Bình

- TYT Lục Sĩ Thành

- TYT Xuân Hiệp

- TYT Hựu Thành

Huyện Tam Đảo Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo - TYT thị trấn Tam Đảo

- TYT thị trấn Hợp Châu

Huyện Yên Lạc Trung tâm y tế huyện Yên Lạc - Trạm Y Tế Nguyệt Đức 

- TYT Đại Tự

- TYT Yên Phương

- TYT Hồng Châu

- TYT Trung Nguyên

- TYT Đồng Văn

- TYT Đồng Cương

- TYT Văn Tiến

- TYT Trung Kiên

- TYT Yên Đồng

- TYT Bình Định

Huyện Vĩnh Tường - TYT Lý Nhân

- TYT Đại Đồng

- TYT Việt Xuân

- TYT Bình Dương

- TYT An Tường

- TYT thị trấn Tứ Trưng

- TYT Tân Phú

- TYT Cao Đại

- TYT Tam Chúc

- TYT Thượng Trưng

- TYT Vĩnh Sơn

- TYT Thị trấn Vĩnh Tường

- TYT Yên Lập

Huyện Trạm Tấu Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu - TYT Bản Công

- TYT Hát Lừu

- TYT Pá Hu

Huyện Mù Căng Chải - Phòng khám ĐKKV Ngã Ba Kim

Thị xã Nghĩa Lộ - TYT Thạch Lương

- TYT Hạnh Sơn

- TYT Phú Trạng

Tỉnh Yên Bái53

Tỉnh Vĩnh Long51

Tỉnh Vĩnh Phúc52
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